Phụ lục 1.4
	TUẦN 1

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	1/9
	2/9
	3/9
	4/9
	5/9
	6/9
	7/9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	CBKG
	KG
	
	
	

	
	2
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	CBKG
	KG
	
	
	

	
	3
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	CBKG
	KG
	
	
	

	
	4
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	CBKG
	KG
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	CBKG
	
	
	
	

	
	2
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	CBKG
	
	
	
	

	
	3
	NL 2/9
	NL 2/9
	CBKG
	CBKG
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	0
	

	2
	Toán
	0
	

	3
	Tiếng Anh 
	0
	

	4
	Đạo đức 
	0
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	0
	

	6
	Khoa học
	0
	

	7
	Tin học 
	0
	

	8
	Công Nghệ
	0
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	0
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	0
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	0
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	0
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	0
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	0
	


	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	08/9
	9/9
	10/9
	11/9
	12/9
	13/9
	14/9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC(TN)
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	
	
	08/9/2025 HĐTN tuyên truyền tháng ATGT;   phòng chống tai nạn thương tích

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	   32  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	15/9
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	20/9
	21/9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	   32  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	22/9
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	27/9
	28/9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC(TN)
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	
	
	22/9/2025

HĐTNT: Phòng chống bạo lực học đường.

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	29/09
	30/9
	1/10
	2/10
	3/10
	4/10
	5/10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	3/10/2025

HĐTN: tuần lễ học tập suốt đời

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL (TN)
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	06/10
	07/10
	08/10
	9/10
	10/10
	11/10
	12/10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC(TN)
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	6/10/2025
HĐTN: "Đêm hội trăng rằm.

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	13/10
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	18/10
	19/10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	20/10
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	25/10
	26/10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC(TN)
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	
	
	20/10/2025
HĐTN: Ý nghĩa ngày 20/10

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	27/10
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10
	1/11
	2/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán (KT)
	Toán
	Toán
	 
	
	29/10/2025
Kiểm tra giữa kỳ I  

	
	2
	Toán
	Toán
	TV (KT)
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV (KT)
	TV
	GDĐP
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	 
	
	


	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	Trong đó 2 tiết kiểm tra giữa học kì 1

	2
	Toán
	5
	Trong đó 1 tiết kiểm tra giữa học kì 1

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	3/11
	4/11
	5/11
	6/11
	7/11
	8/11
	9/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	10/11
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	15/11
	16/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	
	
	


	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 12  

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	17/11
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	22/11
	23/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	NL 20/11
	Toán
	
	
	Tổ chức kỉ  niệm 43       năm ngày     Nhà giáo      Việt Nam 20/11.

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	NL 20/11
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	NL 20/11
	TV
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	NL 20/11
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	NL 20/11
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	NL 20/11
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	NL 20/11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	4
	

	3
	Tiếng Anh 
	3
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	1
	

	6
	Khoa học
	1
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	0
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	1
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 13

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	24/11
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	29/11
	30/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC(TN)
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	
	
	24/11/2025
HĐTN: Phòng chống tai nạn thương tích

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	1/12
	2/12
	3/12
	4/12
	5/12
	6/12
	7/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	Toán
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM


	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	6
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 15

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	8/12
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12
	13/12
	14/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	3
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	15/12
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	20/12
	21/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	Toán
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	6
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	3
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	22/12
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	27/12
	28/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC(TN)
	GDTC
	Toán (KT)
	Toán
	Toán
	
	
	22/12/2025   HĐTN: kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12    

	
	2
	Toán
	Toán
	TV (KT)
	GDTC
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV (KT)
	TV
	GDĐP
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh (KT)
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	ĐSTV
	K.học (KT)
	C.nghệ
	SHCM


	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	Â.nhạc
	LS&ĐL(KT)
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	T.học + CN (KT)
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	Trong đó 2 tiết kiểm tra HKI

	2
	Toán
	5
	Trong đó 1 tiết kiểm tra HKI

	3
	Tiếng Anh 
	4
	Trong đó 1  tiết kiểm tra HKI

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	Trong đó 1 tiết kiểm tra HKI

	6
	Khoa học
	2
	Trong đó 1 tiết kiểm tra HKI

	7
	Tin học 
	1
	Kiểm tra HKI

	8
	Công Nghệ
	1
	Kiểm tra HKI

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	Củng cố tăng cường

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	29/12
	30/12
	31/12
	1/1
	2/1
	3/1
	4/1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	NL1/1 
	Toán
	
	
	Nghỉ tết dương lịch 1/1/2026

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	NL1/1
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	NL1/1
	TV
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	NL1/1
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	NL1/1
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	NL1/1
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	NL1/1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	4
	

	3
	Tiếng Anh 
	3
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	1
	

	6
	Khoa học
	1
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	0
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	1
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 19

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	5/1
	6/1
	7/1
	8/1
	9/1
	10/1
	11/1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	Củng cố tăng cường

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	0
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 20 

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	12/1
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	17/1
	18/1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN


	GDTC
	CCTC
	CCTC
	CCTC
	
	
	12/1/2026

HĐTN: Rung chuông vàng”

.

	
	2
	
	CCTC
	CCTC
	GDTC
	CCTC
	
	
	

	
	3
	
	CCTC
	CCTC
	CCTC
	CCTC
	
	
	

	
	4
	
	T.Anh
	T.Anh
	CCTC
	CCTC
	
	
	

	
	5
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	CCTC
	CCTC
	C.nghệ
	C.nghệ
	SHCM
	
	
	

	
	2
	CCTC
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	CCTC
	CCTC
	CCTC
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32   tiết/tuần

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	0
	

	2
	Toán
	0
	

	3
	Tiếng Anh 
	2
	

	4
	Đạo đức 
	0
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	0
	

	8
	Công Nghệ
	2
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	0
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	0
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	4
	HĐTN: Rung chuông vàng”

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	0
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	18
	Củng cố tăng cường

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I (Tính đến ngày 16/1 của tuần 20)
	570 tiết
	


	TUẦN 21 – HỌC KÌ II

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	19/1
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	24/1
	25/1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 22

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	26/1
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	31/1
	1/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 23

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	2/2
	3/2
	4/2
	5/2
	6/2
	7/2
	8/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC(TN)
	GDTC
	Toán
	Toán
	Ngày Hội mùa xuân


	 
	
	03/02/2026 HĐTN chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN


	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 Toán 
	 TV
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	31  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	Lấy 1 tiết HĐL để HĐTN ngày hội xuân

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	HĐTN ngày hội xuân

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 24

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	9/2
	10/2
	11/2
	12/2
	   13/2
	14/2
	15/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	Toán
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	Toán
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	7
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	16/2
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	21/2
	22/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	2
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	4
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	5
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	Chiều
	1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	2
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	3
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	34 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	
	

	2
	Toán
	
	

	3
	Tiếng Anh 
	
	

	4
	Đạo đức 
	
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	
	

	6
	Khoa học
	
	

	7
	Tin học 
	
	

	8
	Công Nghệ
	
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 25

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	23/2
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	28/2
	1/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	Toán
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	6
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 26

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	2/3
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3
	7/3
	8/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	06/3/2025
HĐTN: chào   mừng ngày 8/3

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL(TN)
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 27

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	9/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	14/3
	15/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 28

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	21/3
	22/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC(TN)
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	16/3/2026

HĐTN:

Ngày hội STem”

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 29

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	23/3
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	28/3
	29/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC(TN)
	GDTC
	Toán
	Toán (KT)
	Toán
	
	
	23/3/2026 HĐTN ngày 26/3

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	TV (KT)
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	GDTC
	TV (KT)
	GDĐP
	
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	Trong đó có 2 tiết kiểm tra GKII

	2
	Toán
	5
	Trong đó có 1 tiết kiểm tra GKII

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 30

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	30/3
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4
	5/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	HĐL
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	5
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 31

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	6/4
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	11/4
	12/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	HĐL
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	5
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 32

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	18/4
	19/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDĐP
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	C.nghệ
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	HĐL
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV 
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	2
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	25/4
	26/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 LS&ĐL
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV
	GDTC
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	8
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	3
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 34

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	2/5
	3/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NL bù 10/3
	GDTC
	HĐGD(TN) 
	NL 30/4
	NL 1/5
	
	
	29/4/2026
HĐTN: ngày giải phóng Miền Nam

	
	2
	NL bù 10/3
	Toán
	TV
	NL 30/4
	NL 1/5
	 
	
	

	
	3
	NL bù 10/3
	TV
	TV
	NL 30/4
	NL 1/5
	 
	
	

	
	4
	NL bù 10/3
	T.Anh
	T.Anh 
	NL 30/4
	NL 1/5
	 
	
	

	
	5
	 
	 HĐTN
	ĐSTV
	
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	NL bù 10/3
	T.học
	Â.nhạc
	NL 30/4
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	NL bù 10/3
	K.học
	LS&ĐL
	NL 30/4
	
	 
	
	

	
	3
	NL bù 10/3
	Toán
	HĐL
	NL 30/4
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	16  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	3
	

	2
	Toán
	2
	

	3
	Tiếng Anh 
	2
	

	4
	Đạo đức 
	0
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	1
	

	6
	Khoa học
	1
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	0
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	1
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	0
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 35

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	4/5
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	9/5
	10/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	GDĐP
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 Mĩ thuật
	HĐL
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	34  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	8
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	2
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 36

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	16/5
	17/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC(TN)
	GDTC
	Toán(KT)
	T.học(KT)
	Toán
	 
	
	11/5/2026 Tìm hiểu về Đội TNTPHCM  

	
	2
	Toán
	Toán
	TV(KT)
	C.nghệ(KT)  
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV(KT)
	K.học (KT)
	TV
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh(KT)
	LS&ĐL(KT) 
	K.học
	 
	
	

	
	5
	    LS&ĐL 
	 
	 
	 
	HĐL
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	Toán 
	Â.nhạc
	GDTC
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	TV
	T.Anh
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	34  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	8
	Trong đó có 2 tiết khiểm tra CN

	2
	Toán
	5
	Trong đó có 1tiết khiểm tra CN

	3
	Tiếng Anh 
	4
	Trong đó có 1tiết khiểm tra CN

	4
	Đạo đức 
	1
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	3
	Trong đó có 1tiết khiểm tra CN

	6
	Khoa học
	3
	Trong đó có 1tiết khiểm tra CN

	7
	Tin học 
	1
	Trong đó có 1tiết khiểm tra CN

	8
	Công Nghệ
	1
	Trong đó có 1tiết khiểm tra CN

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	2
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	2
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 37

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	18/5
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	23/5
	24/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC(TN)
	GDTC
	Toán
	Toán
	Toán
	 
	
	18/5//2026 HĐTN  kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5

	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	GDTC
	TV 
	 
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV
	 
	
	

	
	4
	TV
	T.Anh
	T.Anh
	T.Anh
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	Đạo đức
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh
	T.học
	Â.nhạc
	C.nghệ
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Đạo đức
	K.học
	LS&ĐL
	K.học
	
	 
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐGD
	ĐSTV
	LS&ĐL
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	33 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	8
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Tiếng Anh 
	4
	

	4
	Đạo đức 
	2
	

	5
	Lịch sử và Địa lí  
	2
	

	6
	Khoa học
	2
	

	7
	Tin học 
	1
	

	8
	Công Nghệ
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	11
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	 

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	13
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	14
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	15
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	537 tiết
	


